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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng tháng 8/2020, Đặng Duy K, sinh năm 2004 có cho Nguyễn 

Thanh Ng, sinh năm: 2001, cư ngụ tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh mượn số 

tiền 5.000.000 đồng với lãi suất 20%/tháng, tuy nhiên Ng  mới trả tiền được 02 ngày 

thì không trả nữa và ngắt liên lạc nên Kh có đăng tin lên mạng xã hội Facebook để 

tìm Ng . Ngày 19/02/2021, Nguyễn Thị Thanh Th nhắn tin với Kh nói biết Ng  hay 

uống cà phê ở quận Bình Thạnh và sẽ hẹn Ng  ra cho Kh  gặp đòi nợ. Khoảng 14 giờ 

00 ngày 21/02/2021, Th  nhắn tin cho Kh  nói đã hẹn Ng  ra quán cà phê Bờ Sông 

Xanh, địa chỉ: 292/46 Bình L, Phường C, quận B. Lúc này Kh  điện thoại cho 

Nguyễn Thượng H rủ đi đòi nợ và hỗ trợ Kh  bắt giữ Ng  nếu như Ng  không trả tiền, 

thì H  đồng ý và đem theo 01 con dao rọc giấy cất vào trong túi áo khoác. Sau đó Kh  

điện thoại cho bạn tên M  (chưa rõ lai lịch) hỏi mượn chiếc xe gắn máy hiệu Yamaha 

(không nhớ biển số) để đi đòi nợ. M  cho Kh  mượn xe tại Công viên Làng Hoa, 

quận Gò Vấp sau đó Kh  điều khiển xe qua nhà chở H  đến quán một quán cà phê 

trên đường Bình Lợi, Phường 13, quận Bình Thạnh kêu nước uống. Khoảng 15 phút 

sau Kh  thấy Th  tới và nói Ng  đang ngồi tại quán cà phê Bờ Sông Xanh. Sau đó Kh 

, H , Th , Ph , Cao Nguyễn Huỳnh A và Th  chạy xe qua quán cà phê Bờ Sông Xanh. 

Khi tới nơi, Kh  thấy Ng  đang ngồi uống nước với bạn gái là Lê Huỳnh A nên đi lại 

đòi Ng  trả tiền nợ nhưng Ng  nói không có tiền thì Kh  dùng tay đánh Ng  và dùng 

tay kéo Ng  lên xe máy hiệu Exciter màu trắng xanh, còn H  cũng dùng tay đánh 01 

cái trúng vào mặt sau đó dùng dao dọc giấy dí vào hông và cổ của Ng  yêu cầu Ng  đi 

ra xe của Kh  để đi qua quán cà phê Cóc tại địa chỉ số 681/25 Quang Trung, Phường 

11, quận Gò Vấp để giải quyết c H ện nợ nần.  

Trên đường đi, H  nói nếu Ng  mà nhảy xuống thì H  sẽ đâm, sau đó H  cất 

còn dao rọc giấy vào túi áo, cùng lúc này nhóm của Th  cũng chạy xe gắn máy theo 

về quận Gò Vấp. Do Kh  chạy xe ngược chiều nên bị Cảnh sát giao thông truy đuổi 

nên H  đã vứt bỏ con dao rọc giấy tại khu vực thuộc đường Lương Ng  Quyến, 

Phường 5, quận Gò Vấp (Cơ quan điều tra không thu hồi được). Kh  chở Ng  và H  

đến quán cà phê Cóc sau khu vực chợ Hạnh Thông Tây, Phường 11, quận Gò Vấp, 

tại đây Kh  tiếp tục đòi Ng  trả số tiền 24.000.000 đồng (gồm 5.000.000 đồng tiền 

gốc và 19.000.000 đồng tiền lãi) thì Ng  nói từ từ sẽ trả, Kh  không đồng ý và yêu 

cầu Ng  đem điện thoại di động hiệu Iphone 11 đi cầm để trả nợ thì Ng  nói để quên 

điện thoại di động ở quán cà phê Bờ Sông Xanh. Nghe Ng  nói vậy nên Kh  điều 

khiển xe máy quay lại quán cà phê Bờ Sông Xanh tìm điện thoại còn H  tiếp tục đòi 

Ng  số tiền Ng  mượn Kh  rồi H  dùng chân tay đánh Ng . Lê Huỳnh A là bạn gái Ng  

thấy Ng  bị đánh nên đã gọi điện báo Công an Phường 11, quận Gò Vấp đến đưa tất 

cả về trụ sở Công an Phường làm việc. Riêng Kh  đến quán cà phê Bờ Sông Xanh 

nhưng không tìm được điện thoại nên quay lại quán cà phê Cóc. Khi quay lại, Kh  

không còn thấy ai nên chạy xe qua đường Tô Ng  Vân, Quận 12 trả xe lại cho M  rồi 

về nhà. Sau đó có Công an Phường 11, quận Gò Vấp yêu cầu Kh  lên làm việc. Tại 

cơ quan điều tra, Đặng Duy K và Nguyễn Thượng H đã khai nhận hành vi phạm tội 

của mình. 

 Trong vụ án này, khi bắt giữ Ng  còn có Nguyễn Thị Thanh Th , Cao Nguyễn 

Huỳnh A, Ngô Hoàng Ph và một nam thanh niên tên Th , qua điều tra xác định, ngày 

21/02/2021, Th , Huỳnh A, Ph  và Th  có đến quán cà phê Bờ Sông Xanh để gặp Ng  
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với mục đích đòi lại chiếc xe máy Exciter, biển số 59-F2-25521 mà ngày 

09/11/2020, Huỳnh A và Ng   có thỏa thuận mua bán chiếc xe máy trên nhưng sau đó 

Ng  không trả tiền. Th , Huỳnh A, Ph  và Th  không tham gia vào việc bắt giữ Ng , 

không bàn bạc với Kh  và H  để bắt giữ Ng  nên không có căn cứ để xử lý. Do đó 

không có căn cứ để xử lý Th , Huỳnh A,  Ph  và Th  với vai trò đồng phạm về hành 

vi bắt giữ người trái pháp luật của Kh  và H . 

 Đối với việc Kh cho Ng  vay số tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) với lãi 

suất 20%/tháng, Ng  phải trả số tiền 250.000/ngày nhưng số tiền Kh thu lợi bất chính 

từ việc cho Ng  vay tiền không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không đủ căn cứ để 

xử lý Kh  về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. 

 Vật chứng vụ án: 

 - 01 con dao dọc giấy mà H  dùng để kề vào hông và cổ Ng  để khống chế và 

đưa Ng  từ Bình Thạnh qua quận Gò Vấp, do Kh  điều khiển xe đi ngược chiều, bị 

Cảnh sát giao thông truy đuổi thì H  đã vứt bỏ con dao tại khu vực đường Lương Ng  

Quyến, Phường 5, quận Gò Vấp. Cơ quan điều tra đã dẫn H  đi xác định khu vực H  

vứt con dao nhưng không tìm thấy. 

 - 01 xe gắn máy Excier màu trắng xanh Kh mượn của người bạn tên M  

(không rõ lai lịch), sau khi Kh  chạy xe từ quán cà phê Bờ Sông Xanh về quán cà phê 

Cóc bên đường Quang Trung, Phường 11, quận Gò Vấp thì không còn thấy ai ở đó 

nên Kh  điều khiển xe máy trên qua địa chỉ trước số 193 phường Thạnh Xuân, Quận 

12 trả lại xe cho M  nên không thu hồi được. 
 

Tại bản cáo trạng số 190/Ctr-VKS, ngày 18/11/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân quận Gò Vấp đã truy tố bị cáo Đặng Duy K và Nguyễn Thượng H về tội “ Bắt 

giữ người trái pháp luật” theo khoản 1 Điều 157 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017. 

      Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội như kết luận điều tra và cáo trạng truy tố.  

          Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp sau khi phân tích nội dung vụ 

án, những tính chất và hậu quả của vụ án đối với xã hội,  đề nghị Hội đồng xét xử 

áp dụng khoản 1 Điều 157, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 91, Điều 101, 

Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017. 

      - Xử phạt bị cáo Đặng Duy K  mức án từ  06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo. Thời gian thử thách 01 năm đến 01 năm 06 tháng  

      - Xử phạt bị cáo Nguyễn Thượng H  mức án từ  09 tháng đến 01 năm tù nhưng 

cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 01 năm 06 tháng đến 02 năm 

     -  Miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo  

       Luật sư bào chữa cho bị cáo Kh  có ý kiến:  Đồng ý tội danh mà Viện kiểm sát 

truy tố. Việc truy tố bị cáo Kh  theo khoản 1 Điều 157 Bộ luật hình sự là đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét yếu tố 

sau do bị hại thiếu tiền bị cáo nên bị cáo nhất thời phạm tội, sau khi xảy ra sự việc bị 

hại không bị thiệt hại gì và có đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. Mặt 

khác, bị cáo Kh  phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thời điểm phạm 

tội bị cáo dưới 18 tuổi nên nhận thức còn hạn chế. Tại cơ quan điều tra và tại phiên 
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tòa, bị cáo Kh  thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ để cho bị cáo Kh  hưởng mức án nhẹ nhất là cải 

tạo không giam giữ.  

 Đại diện Viện kiểm sát có ý kiến tranh luận đối đáp: Căn cứ vào tính chất, 

hành vi của bị cáo Kh , mặc dù bị cáo Kh  tuổi còn trẻ nhưng bị cáo Kh  là người đề 

xướng việc bắt giữ anh Ng  và có những hành vi trái pháp luật nên để đảm bảo công 

tác phòng ngừa tội phạm chung cần thiết phải có mức án nghiêm khắc hơn đối với bị 

cáo Kh  nên không đồng ý với lời đề nghị của Luật sư.  

 Qua ý kiến luận tội của đại diện Viện kiểm sát, Luật sư, các bị cáo nhất trí và 

không có ý kiến tranh luận gì, lời nói sau cùng các bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp, 

Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố 

đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Qúa trình điều tra và tại phiên tòa Luật sư và các bị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng. 

Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.  

       [2] Lời khai của các bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai của người bị hại, 

người làm chứng, cùng với tang vật đã thu giữ, phù hợp với kết luận điều tra của cơ 

quan Công an quận Gò Vấp, với bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Gò 

Vấp và với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử xét 

thấy có đủ cơ sở pháp lý để kết luận bị cáo Đặng Duy K và Nguyễn Thượng H 

phạm tội “ Bắt giữ người trái pháp luật”. Tội phạm và hình phạt được qui định tại  

Điều 157 Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017. 

 [3] Hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến pháp luật Xã 

hội Chủ nghĩa, xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của của người khác 

được pháp luật bảo hộ. Hành vi của các bị cáo xâm phạm đến quyền bất khả xâm 

phạm về thân thể của bị hại nói riêng, quyền tự do, dân chủ của công dân nói 

chung, công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo vệ về 

tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Không ai bị bắt, nếu không có quyết 

định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, 

trừ trường hợp phạm tội quả tang nên việc bắt giữ người phải đúng quy định của 

pháp luật.   

Xét, đây là vụ án có đồng phạm nhưng thuộc đồng phạm giản đơn, bị cáo Kh  

chỉ vì cho bị hại vay số tiền 5.000.000 đồng nhưng bị hại chưa kịp trả, bị cáo đã 

chủ động rủ thêm bị cáo H  và đến gặp bị hại để giải quyết việc vay tiền. Cả 02 bị 

cáo cùng thống nhất ý chí thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, cần thiết phải có mức 

án nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.  

Xét, bị cáo Kh  là người đề xướng, rủ rê bị cáo H  thực hiện hành vi phạm tội. 

Bị cáo H  thống nhất ý chí và là người trực tiếp cầm theo dao rọc giấy đi cùng  bị 

cáo Kh  thực hiện khống chế bắt giữ anh Ng  giải quyết việc nợ tiền nên vai trò của 
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các bị cáo là ngang nhau nên khi lượng hình cần cân nhắc mức hình phạt cho phù 

hợp với vai trò của từng bị cáo trong vụ án. 
 

 [4] Tuy nhiên, khi lượng hình cũng cần xem xét một số tình tiết: Tại cơ quan 

điều tra cũng như diễn biến phiên tòa hôm nay các bị cáo đã thật thà khai báo, 

thành khẩn nhận tội, các bị cáo đều phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng, thời điểm phạm tội bị cáo Kh  là người chưa đủ 18 tuổi nên nhận thức còn 

hạn chế, người bị hại có đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo 

nên Hội đồng xét xử nghĩ nên áp dụng điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự. Đối với bị cáo Kh  áp dụng thêm Điều 91, Điều 101 Bộ luật hình sự để 

xem xét  giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. 

    Mặt khác, các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng, gia đình các bị cáo có hoàn 

cảnh khó khăn. Trong thời gian được tại ngoại, các bị cáo chấp hành nghiêm chỉnh 

giấy triệu tập của cơ quan tiến hành tố tụng, không phạm tội mới. Do vậy, căn cứ 

vào khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và hướng dẫn tại Nghị quyết số 

02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân Tối cao, Hội đồng xét xử coi đây là tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo khi 

lượng hình. Qua đề nghị của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa, Hội đồng xét xử 

nghĩ, không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội, nên áp dụng Điều 65 

Bộ luật hình sự cho các bị cáo  được hưởng án treo với thời gian thử thách, tạo 

điều kiện cho các bị cáo lao động, cải tạo sống có ích cho xã hội.  

          Đối với  các đối tượng Nguyễn Thị Thanh Th, Cao Nguyễn Huỳnh A, Ngô 

Hoàng Ph và một nam thanh niên tên Th . Qua điều tra xác định, ngày 21/02/2021, 

Th , Huỳnh  Anh, Ph  và Th  có đến quán cà phê Bờ Sông Xanh để gặp Ng  với mục 

đích đòi lại chiếc xe máy Exciter, biển số 59-F2-25521 mà ngày 09/11/2020, Huỳnh 

A và Ng   có thỏa thuận mua bán chiếc xe máy trên nhưng sau đó Ng  không trả tiền. 

Th , Huỳnh A, Ph  và Th  không tham gia bàn bạc và bắt giữ Ng . Do đó, cơ quan 

điều tra không xử lý Th , Huỳnh A,  Ph  và Th  với vai trò đồng phạm về hành vi bắt 

giữ người trái pháp luật của Kh  và H  là có cơ sở. 

 Đối với việc Kh  cho Ng  vay số tiền 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) với lãi 

suất 20%/tháng, Ng  phải trả số tiền 250.000/ngày và đã trả được 02 ngày. Xét, số 

tiền Kh  thu lợi bất chính từ việc cho Ng  vay tiền không đủ yếu tố cấu thành tội 

phạm nên không đủ căn cứ để xử lý Kh  về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân 

sự. Số tiền bị cáo cho anh Ng  vay và tiền lãi phát sinh sẽ được giải quyết trong vụ 

kiện dân sự khác nếu có yêu cầu.  

[5] Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng :  

Tại phiên toà, bị hại là anh Nguyễn Thanh Ng vắng mặt nhưng qua hồ sơ thể 

hiện bị hại xác định do có khó khăn nên bị hại có vay của bị cáo Kh  số tiền 

5.000.000 đồng nhưng không có tiền để trả cho Kh  nên bị hại đã bị các bị cáo bắt 

giữ và đánh tại quán cà phê cóc để giải quyết việc vay tiền, bị hại xác định khi xảy 

ra sự việc bản thân không bị thương tích gì nên bị hại đề nghị miễn trách nhiệm 

không xử lý hình sự đối với các bị cáo và cũng không có yêu cầu gì nên Hội đồng 

xét xử không xem xét. 

Xử lý vật chứng:  
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         - 01 con dao dọc giấy, do Kh  điều khiển xe đi ngược chiều, bị Cảnh sát giao 

thông truy đuổi thì H  đã vứt bỏ con dao tại khu vực đường Lương Ngọc Quyến, 

Phường 5, quận Gò Vấp. Cơ quan điều tra đã dẫn H  đi xác định khu vực H  vứt con 

dao nhưng không tìm thấy nên không xem xét xử lý.  

 - 01 xe gắn máy Excier màu trắng xanh, theo lời khai của Kh , bị cáo mượn 

của người bạn tên M  (không rõ lai lịch), sau khi Kh  chạy xe từ quán cà phê Bờ 

Sông Xanh về quán cà phê Cóc bên đường Quang Trung, Phường 11, quận Gò Vấp 

thì không còn thấy ai ở đó nên Kh  điều khiển xe máy trên qua đường Tô Ng  Vân, 

phường Thạnh Xuân, Quận 12 và đã trả lại cho M . Do không xác định được lai lịch 

của M  nên không thu hồi được chiếc xe nên Hội đồng xét xử không xem xét xử lý.  
 

Xét, phần trình bày của Luật sư bào chữa cho bị cáo Kh  về các tình tiết giảm 

nhẹ một phần có cơ sở được chấp nhận.   

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Đặng Duy K, bị cáo Nguyễn Thượng H phạm tội “ Bắt giữ 

người trái pháp luật”;  

Áp dụng khoản 1 Điều 157; điểm i, s  khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 91, 

Điều 101; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 

2017; 

Xử phạt bị cáo Đặng Duy K 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời 

gian thử thách là 01 (một) năm kể từ ngày tuyên án.  

Áp dụng khoản 1 Điều 157; điểm i, s  khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thượng H 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng kể từ ngày tuyên án.  

Giao các bị cáo Đặng Duy K và Nguyễn Thượng H cho Uỷ ban nhân dân 

Phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời 

gian thử thách.  

Trong thời gian thử thách, các bị cáo được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định của luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể 

quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án 

đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc 

người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của 

bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017. 

Trong trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại 

khoản 3 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự năm 2019;    

Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 ;  Luật phí 

và lệ phí số 97/2015/QH13, ngày 25/11/2015 của Quốc Hội và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội quy 

định về án phí và lệ phí Tòa án;  

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (hai trăm ngàn) đồng. 
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Các bị cáo, đại diện hợp pháp của bị cáo Kh , Luật sư bào chữa cho bị cáo và 

người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày tính 

từ ngày được tống đạt hợp lệ bản án.    

Căn cứ Điều 26 của Luật Thi hành án dân sự năm 2008; 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thihành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 của 

Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự. 

                      ( đã giải thích chế định án treo)  

 

Nơi nhận: 

- TAND TPHCM; 

- Chi cục thi hành án quận Gò Vấp; 

- Công an quận Gò Vấp; 

- Viện kiểm sát quận Gò Vấp; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Bị cáo;  

- PC27 công an TPHCM; 

- THA hình sự;  

- Lưu. 
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